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BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
Hệ đào tạo: Đại học 

 
 

1. Tên học phần: Nghe 5 

2. Mã học phần: NNA 334 

3. Số tín chỉ: (2.2.0) 

4. Trình độ: SV Đại học năm thứ 3 

5. Phân bổ thời gian:  

- Lý thuyết: 30  tiết  

- Tự học: 60 giờ 

6. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành học phần nghe III 

7. Mục tiêu của học phần:  

7.1. Kiến thức 

Học phần gồm các bài hội thoại về các tình huống giao tiếp thương mại, như mua 
bán ở cửa hàng, hỏi đáp về đặt phòng khách sạn, hội thoại ở những địa điểm như 
nhà ga, sân bay, …. Giáo trình cũng được thiết kế với các bài nghe về giới thiệu các 
điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới, các lời khuyên để chăm sóc sức khỏe tốt hơn…. 

7.2. Về kĩ năng 

 Giáo trình giúp sinh viên phát triển một số kỹ năng nghe như nghe ý chính,  nghe 

nội dung khái quát, nghe thông tin cụ thể, nghe trong bối cảnh,….. 

7.3. Về thái độ 

     Thông qua môn học, xây dựng cho sinh viên lòng yêu thích môn học nghe, từ 
đó năng thực hành tiếng khác như nói, đọc, viết.  

8. Mô tả các nội dung học phần:  

Học phần nghe IV gồm 9 bài học, 1 bài ôn tập tập trung vào các chủ điểm giao tiếp 
thương mại với mức độ khó tăng dần, giúp sinh viên phát triển kỹ năng nghe qua 
các bài học, yêu cầu từ đơn giản đến phức tạp. 
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9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 - Tham dự tất cả các buổi học trên lớp dưới sự hướng dẫn của giảng viên (tối 
thiểu 80% số tiết). 

 - Đọc tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo theo quy định của giảng viên. 

 - Có đầy đủ giáo trình và tài liệu học tập. 

 - Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện tự học: sách tham khảo, từ điển… 

10. Tài liệu học tập: 

  Tài liệu bắt buộc: 

 [1] Giáo trình Nghe V dành cho hệ Đại học  trường Đại Học Sao Đỏ (giáo 

trình lưu hành nội bộ) 

 Tài liệu tham khảo: 
          [2] L.G. Alexander (2005), For and Against: An Oral Practice Book, 

Longman Singapore Publishers. 

 [3] Richards, J.C (1990). Listen Carefully. Oxford: Oxford University Press. 

 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
11.1. Tiêu chí đánh giá: 

STT Điểm thành phần Quy định Trọng số Ghi chú 

1 

Điểm thường xuyên, 
Đánh giá ý thức tham dự 
lớp học, chuẩn bị bài 

1 điểm 

1 điểm 

 

10% 

10% 

 

2 Thi giữa kì   
Làm bài thi giữa học 

phần 60 phút 

30% 
 

3 Thi kết thúc học phần Làm bài thi 60 phút 
50% 

 

 

11.2. Cách tính điểm: 

- Sinh viên phải tham gia tối thiểu 80% số tiết học trên lớp có sự hướng dẫn 
của giảng viên và có điểm trung bình của điểm thường xuyên, đánh giá nhận thức, 
thái độ thảo luận, chuyên cần của sinh viên và điểm thi giữa học phần . 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thường 
xuyên, đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần của sinh viên, điểm thi 
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giữa học phần và điểm thi kết thúc học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học 
phần làm tròn đến một chữ số thập phân sau đó chuyển thành điểm chữ và điểm 4. 
12. Thang điểm :  
Theo thang điểm 10 và được xếp loại, quy đổi sang điểm chữ và điểm 4 (theo quy 
chế 43) 
13. Nội dung chi tiết học phần:  

Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tài liệu 
đọc trước 

Nhiệm vụ của sinh 
viên 

 

 

1 

Unit 1: Language and learning 
Part 1: Building background 

knowledge 

1.1. Did you know? 

Part 2: Understanding main ideas 

1.2. Before you listen  

1.3. Listen  

1.4. After you listen  

 

2 [1] 

[2] 

[3] 

- Chuẩn bị câu trả lời 
p.1.1 tr.2-3 TL [1]. 

- Trả lời câu hỏi p.1.2 
tr.5 TL [1]. 

- Nghe trả lời p.1.3 
tr.5-7 TL [1] 

- Đọc nội dung 1-2 

tr.6-8 TL[2]. 

- Luyện nghe Unit 1 
tr.4-5 TL [3] 

2 Unit 1: (cont.) 
Part 3: Requesting the main point 

1.6. Listening for Appropriate 

Expressions and Tone of Voice 

1.7. Requesting the main point 

  

2 [1] 

[2] 

[3] 

- Đọc hiểu p. Strategy 
tr.9-10 TL [1]. 

- Nghe và trả lời p.1.6 
tr.11 TL [1] 

- Hoàn thành part 4 

tr.14 TL [1] 

- Luyện nghe Unit 1 
tr.8-9 TL [3] 

3  

Unit 2: Danger and Daring  

Part 1: Building background 

knowledge 

2.1. Did you know? 

Part 2: Noting specific details 

2.2. Before you listen 

2.3. Listen  

2.4. After you listen  

 

2 [1] 

[2] 

[3] 

 

- Trả lời p.Connecting 
the topic và p.2.1 

tr.15-17 TL [1] 

- Hoàn thành p.2.1 

tr.16-17 TL [1]. 

- Đọc nội dung 5-6 

tr.14-16 TL[2]. 

- Luyện nghe Unit 2 
tr.11-12 TL [3] 

4  

Unit 2: (cont.) 

Part 3: Saying yes and no 

2 [1] 

[2] 

[3] 

 

- Đọc hiểu p.2.6 tr.24 
TL [1]. 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tài liệu 
đọc trước 

Nhiệm vụ của sinh 
viên 

2.6. Strategy 

2.7. Talk it over 

Part 4: Focus on testing 

 

- Hoàn thành bài test 

p.2.7 tr.27 TL [1]. 

- Đọc nội dung 7-8 

tr.18-20 TL[2]. 

- Luyện nghe Unit 2 
tr.16-17 TL [3] 

5 Unit 3: Gender and 

relationships 
Part 1: Building background 

knowledge 

Part 2: Using abbreviation 

3.2. Before you listen  

3.3. Listen  

3.4. After you listen  

 

2 [1] 

[2] 

[3] 

- Trả lời câu hỏi p. 
Connecting tr.30 TL 

[1]. 

- Hoàn thành p.3.1 

tr.31-34 TL [1]. 

- Đọc hiểu p.Strategy 
tr.35-36 TL [1]. 

- Làm bài tập p.3.2 
tr.37 TL [1]. 

- Luyện nghe Unit 3 
tr.20-21 TL [3] 

6 Unit 3: (cont.) 

Part 3: Congratulation and 

condolences 

3.6. Strategy 

3.7. Talk it over 

Part 4: Focus on testing 

 

2 [1] 

[2] 

[3] 

- Đọc hiểu p.3.6 tr.40-

41 TL [1]. 

- Chuẩn bị p.3.7.1 
tr.44 TL [1]. 

- Đọc nội dung 11-12 

tr.26-28 TL[2]. 

- Luyện nghe Unit 3 
tr.27-28 TL [3] 

7 Unit 4: Aesthetic and beauty 
Part 1: Building background 

knowledge 

4.1. Did you know 

Part 2: Cohesion and reference 

4.2. Before you listen  

4.3. Listen  

4.4. After you listen  

 

2 [1] 

[2] 

[3] 

- Trả lời câu hỏi 
p.Connecting to the 

topic tr.48 TL[1]. 

- Đọc hiểu p.4.1 tr.49-

51 TL [1] 

- Nghiên cứu nội dung 
p. Strategy tr.52-54 

TL [1]. 

- Hoàn thành p.4.2 

tr.55 TL [1]. 

- Luyện nghe Unit 4 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tài liệu 
đọc trước 

Nhiệm vụ của sinh 
viên 

tr.35-36 TL [3] 

8 Thi giữa kỳ 2 [1] 

[2] 

[3] 

- Làm bài thi giữa học 
phần 

 

9 Unit 5: Transition  

Part 1: Building background 

knowledge 

5.1. Did you know 

Part 2: Figurative language 

5.2. Before you listen  

5.3. Listen  

5.4. After you listen  

 

2 [1] 

[2] 

[3] 

- Trả lời câu hỏi 
p.Connecting tr.65 TL 

[1]. 

- Hoàn thành p.5.1 

tr.66-68 TL [1]. 

- Đọc hiểu p.Strategy 
tr.69 TL [1]. 

- Làm p.5.2 tr.70 TL 

[1]. 

- Luyện nghe Unit 5 
tr.48-49 TL [3] 

10 Unit 5: (cont.) 

Part 3: Telling it like it is 

5.6. Listneing for tone of voice 

Part 4: Focus on testing 

2 [1] 

[2] 

[3] 

- Nghiên cứu 
p.Strategy tr.75 TL 

[1]. 

- Chuẩn bị nội dung 
nói p.5.7.1 tr.78 TL 

[1]. 

- Luyện nghe Unit 5 
tr.53-54 TL [3] 

11 Unit 6: The mind 
Part 2: Comparison and contrasts 

6.2. Before you listen  

6.3. Listen  

6.4. After you listen  

Part 3: Expressing the positive 

view 

6.6. Listening for positive view 

 

2 [1] 

[2] 

[3] 

- Trả lời câu hỏi 
p.Connecting tr.81 

TL[1]. 

- Hoàn thành p.6.1 

tr.82-84 TL [1]. 

- Đọc hiểu p.Strategy 
tr.85 và trả lời câu hỏi 
p.6.2 tr.86 TL [1] 

- Chuẩn bị nội dung 
nói p.6.5 tr.88-90 TL 

[1]. 

- Nghiên cứu nội dung 
p.Strategy 93 TL [1]. 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tài liệu 
đọc trước 

Nhiệm vụ của sinh 
viên 

- Hoàn thành nội dung 
nói p.6.7 

- Luyện nghe Unit 6 
tr.58-59 TL [3] 

12 Unit 7: Working  
Part 1: Building background 

Part 2: Causes and effects 

7.2. Before you listen  

7.3. Listen  

7.4. After you listen  

Part 3:Persuading and giving in 

7.6. Listening for people 

persuading and giving in 

 

2 [1] 

[2] 

[3] 

- Trả lời câu hỏi 
p.Connecting tr.99 TL 

[1]. 

- Hoàn thành p.7.1 

tr.100-102 TL [1]. 

- Đọc hiểu p.Strategy 
tr.103-104 TL [1]. 

- Trả lời câu hỏi p.7.2 
tr.105 TL [1]. 

- Tìm hiểu nội dung 
nói p.7.5 tr.108 TL 

[1]. 

- Đọc hiểu p.Strategy 
p.109-111 TL [1]. 

- Luyện nghe Unit 7 
tr.63-64 TL [3] 

13 Unit 8: Breakthoughs 
Part 2: When you don’t 
understand the concepts 

8.2. Before you listen  

8.3. Listen  

8.4. After you listen  

Part 3: Giving and receiving 

compliments 

8.6. Listening for compliments 

 

2 [1] 

[2] 

[3] 

- Trả lời câu hỏi 
p.Connecting tr.116 

TL[1]. 

- Hoàn thành p.8.1 

tr.117-118 TL[1]. 

- Đọc hiểu p.Strategy 
tr.120 TL [1]. 

- Chuẩn bị nội dung 
p.8.2 tr.120 TL[1]. 

- Tìm hiểu cách thức 
nói và đáp lại lời 
khen. Đọc hiểu 
p.Strategy tr.122-124 

TL[1]. 

- Hoàn thành p.8.7 

tr.129 TL[1] 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tài liệu 
đọc trước 

Nhiệm vụ của sinh 
viên 

- Nghe và hoàn thành 

bài tập part 4 tr.130 
TL[1]. 

- Đọc nội dung 22-23 

tr.50-52 TL[2]. 

- Luyện nghe Unit 8 

tr.68-69 TL [3] 

14 Unit 9: Art and entertainment 
Part 1: Building background 

knowledge 

9.1. Did you know 

Part 2: Distinguishing between 

fact and opinion 

9.3. Listen  

9.4. After you listen  

  

2 [1] 

[2] 

[3] 

- Trả lời câu hỏi 
p.Connecting tr.132 

TL[1]. 

- Chuẩn bị nội dung 
p.8.1 tr.133-134 

TL[1]. 

- Đọc hiểu p.Strategy 
tr.135-136 TL[1]. 

- Hoàn thành p.9.6 

tr.142 TL[1] 

 

 

15 Review 2  - Luyện nghe chủ 
điểm theo đề cương 
ôn tập 

Hải Dương, ngày 14 tháng 8 năm 2018 
 TRƯỞNG KHOA 
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